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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

KHOA:  KHOA HỌC CƠ BẢN 
KHOÁ HỌC:  2016 – 2017

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung:
· Tên học phần: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 2
· Mã học phần: DCC100092
· Áp dụng cho chuyên ngành: Áp dụng cho tất cả các ngành.
· Số tín chỉ: 2  (Lý thuyết: 2 ; Thực hành: 0)
· Số tiết:  30  (Lý thuyết: 30 ; Thực hành: 0)

· Loại học phần:   Bắt buộc 
· Điều kiện tiên quyết:  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
2. Phân bố thời lượng:

	· Lý thuyết:  30
· Bài tập:

· Thảo luận: 
· Thực hành, thí nghiệm, thực tập:
· Tự học, tự nghiên cứu: 60 tiết


3. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng:
· Kiến thức:

Trình bày được:

Quan điểm, tư tưởng về chiến tranh, quân độ và bảo vệ Tổ quốc, mối quan hệ giữa kinh tế xã hội với quốc phòng. 

Âm mưu thủ đoạn chiến lược “ Diễn Biến Hòa Bình” bạo loạn lật đổ, dân tộc, tôn giáo, mà các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, những vấn đề về dân tộc tôn giáo, việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia.
Nội dung công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở nước ta, nguyên nhân điều kiện dẫn đến tội phạm và tệ nạn xã hội.
· Kỹ năng:
Phân tích được:

Mối quan hệ giữa chiến tranh, chính trị, nguồn gốc, bản chất của chiến tranh và quân đội. 

Tính tất yếu phải kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh ở nươc ta hiện nay. 

Âm mưu thủ đoạn chiến lược “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, dân tộc, tôn giáo, mà các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam.
Mối quan hệ giữa xây dựng và phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội phải đi đôi với bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 
· Thái độ:

Có tư tưởng, quan điểm, hướng theo đường lối chính sách của Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam. 
Bồi dưỡng đạo đức, truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Rèn luyện tác phong nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức, kỷ luật, phát huy tinh thần tập thể.  

4. Mô tả học phần:
 Trình bày được những nội dung cơ bản như: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tang cường củng cố quốc phòng – an ninh; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản về dân tộc tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
5. Nội dung chi tiết học phần:
Bài 1  
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH, QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức

Trình bày được quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

2. Kỹ năng

Làm cơ sở bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng cho người học, giúp người học có cơ sở khoa học để quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng ta về chiến tranh, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
3. Thái độ

Có thái độ tư tưởng vững vàng về xây dựng quân đội phục vụ nhân dân bảo vệ tổ quốc theo quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh.

2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội
3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
	7
	


Bài 2 
KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG – AN NINH
I. Mục tiêu 
Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được tính tất yếu khách quan, nội dung cơ bản và những giải pháp trong việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ở nước ta hiện nay.

2. Kỹ năng
Phân tích được mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh trong tình hình mới hiện nay.

3. Thái độ
Vận dụng thực tiễn vào học tập, công tác, tích cực góp phần tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại ở nước ta hiện nay

3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh ở Việt Nam hiện nay
	7
	


Bài 3  
PHÒNG CHỐNG “CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trinh bày được âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam.

2. Kỹ năng

Phân tích được các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
3. Thái độ
Có tư tưởng cảnh giác cao với các âm mưu, thủ đoạn trong “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.

Vững vàng tư tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	1. Chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước XHCN

2. Chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam
3. Mục tiêu nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng, chống chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta
4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược :”Diễn Biến Hòa Bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay 
	4
	


Bài 4  
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức 
Trình bày được khái niệm dân tộc, tôn giáo, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo, theo quan điểm Mác – Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, quan điểm  chính sách của Đảng và nhà nước ta hiện nay.
Nêu được quan điểm chính sách của Đảng về các vấn đề giải quyết dân tộc, tôn giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện chính sách tự do tôn giáo tín ngưỡng.
2. Kỹ năng 
Phân tích được các âm mưu thủ đoạn của các lực lượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá nhà nước Việt Nam
3. Thái độ 

Có ý thức trách nhiệm, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, cảnh giác đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch.

II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
2. Một số vấn đề về tôn giáo
3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
	4
	


Bài 5  
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức

Trình bày được những kiến thức cơ bản, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Nêu được nội dung cơ bản về bảo vệ  an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
2. Kỹ năng

Phân tích cho ví dụ được các loại tệ nạn xã hội, tai nạn, ô nhiễm môi trường xảy ra phức tạp và nghiêm trọng.

Xác định đúng đối tượng xâm phạm, xâm hại an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay.

3. Thái độ 

Thực hiện đúng đắn  nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	1. Khái niệm nội dung cơ bản về an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới
4. Đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
5. Một số quan điểm của Đảng, nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
6. Vai trò trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
	4
	


Bài 6 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được khái niệm tội phạm, tệ nạn xã hội, các đặc điểm, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nêu được hành vi đặc điểm của tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội cụ thể trong nhà trường và trong xã hội.
2. Kỹ năng 
Phân tích được các nguyên nhân điều kiến dẫn đến tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

3. Thái độ 

Cam kết không tham gia các tệ nạn xã hội và các hành vi phạm tội.

Có tư tưởng tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thực hành

	1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm
2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội
	 4
	

	Tổng số
	30
	


8 Nhiệm vụ của sinh viên:

	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Dự lớp
	Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp đầy đủ.
	

	Bài tập, kiểm tra…
	Dành thời gian cho việc nghiên cứu trước bài giảng theo sự hướng dẫn của giảng viên.
	

	Dụng cụ học tập
	Sách giáo khoa và các thiêt bị dụng cụ có liên quan trong học tập.
	

	Khác 
	
	


9 Hình thức kiểm tra- đánh giá: (Áp dụng thang điểm 10).
7.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình:

	Hình thức kiểm tra
	Số lần kiểm tra
	Trọng số
	Ghi chú

	Chuyên cần (dự lớp, kiểm tra trong quá trình học tập) 
	1
	10%
	

	Kiểm tra giữa kỳ 
Trắc nghiệm 
	1
	40%
	 Đề chung 


7.2. Thi cuối kỳ:

	Hình thức thi
	Thời gian
	Trọng số
	Ghi chú

	Trắc nghiệm online      
	45 phút 
	50%
	


10 Tài liệu học tập:
	Loại tài liệu
	Tên tài liệu
	Ghi chú

	Tài liệu bắt buộc
	· Phạm Vĩnh Thông – Lê Doãn Thuật, Giáo trình Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh, tập 1, Nxb, Giáo dục Việt Nam, 2013.
	

	Tài liệu tham khảo tham khảo


	- Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011.
· Đinh Xuân Lý, Đoàn Minh Huấn đồng chủ biên, Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội, 2008.
- Đinh Xuân Lý chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội, 2007.
	

	Khác
	Không 
	


            TpHCM, ngày 7 tháng 9  năm 2016
   
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA
   TRƯỞNG BỘ MÔN  
2

